
ĐVT: VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Chả cá kg 4 60,000             240,000                

Ớt trái kg 1 27,000             27,000                  

267,000                

Thịt gà kg 6 48,000             288,000                

Cà ri gói 2 10,000             20,000                  

Hành lá kg 1 10,000             10,000                  

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

368,000                

Thịt xay kg 6 70,000             420,000                

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

Nước rửa chén bình 10 22,000             220,000                

690,000                

Cá ngừ kg 15 38,000             570,000                

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

Xe bus chở rau chuyến 1 40,000             40,000                  

Ga bình 2 900,000           1,800,000             

2,460,000             

Thịt đùi kg 7 72,000             504,000                

Hành lá kg 1 10,000             10,000                  

Xe bus chở rau chuyến 2 40,000             80,000                  

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

644,000                

Thịt xay kg 6 70,000             420,000                

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

470,000                

Chả cá kg 6 60,000             360,000                

Chuối kg 10 5,000               50,000                  

Điện thoại T7/2015 200,000                

610,000                

Thịt gà kg 10 48,000             480,000                

Cà ri gói 2 10,000             20,000                  

Hành lá kg 1 10,000             10,000                  

Chuối kg 15 5,000               75,000                  

585,000                

Thịt xay kg 6 70,000             420,000                

Tổng theo ngày

15/08/2015

Tổng theo ngày

18/08/2015

20/08/2015

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/08/2015

01/08/2015

Tổng theo ngày

04/08/2015

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

06/08/215

Tổng theo ngày

08/08/2015

Tổng theo ngày

11/08/2015

Tổng theo ngày

13/08/2015



Chuối kg 15 5,000               75,000                  

Nước  T8/2015 593,000                

1,088,000             

Thịt đùi kg 7 72,000             504,000                

Dưa cải kg 12 10,000             120,000                

Hành lá kg 1 10,000             10,000                  

Chuối kg 15 5,000               75,000                  

Điện T8/2015 188,000                

897,000                

Chả chiên kg 6 80,000             480,000                

Tỏi kg 1 30,000             30,000                  

Ớt trái kg 1 22,000             22,000                  

Ớt bột kg 1 50,000             50,000                  

Tiêu kg 0.5 240,000           120,000                

Cà chua hộp hộp 3 11,000             33,000                  

Chuối kg 15 5,000               75,000                  

Giấy ăn lố 2 110,000           220,000                

1,030,000             

Thịt xay kg 7 70,000             490,000                

Hành lá kg 1 10,000             10,000                  

Chuối kg 15 5,000               75,000                  

575,000                

Cá ngừ kg 10 38,000             380,000                

Chuối kg 15 5,000               75,000                  

455,000                

10,139,000   

29/08/2015

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

22/08/2015

25/08/2015

Tổng theo ngày

27/08/2015

Tổng theo ngày

20/08/2015

TỔNG CHI PHÍ

Tổng theo ngày


